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I. MỤC TIÊU - NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ "THỰC VẬT"

	TT
	Mục tiêu chủ đề
	Nội dung chủ đề
	Hoạt động chủ đề
	Địa điểm tổ chức
	CHỦ ĐỀ: THỰC VÂT

	
	
	
	
	
	Rau xanh bốn mùa
	Quả ngon bé thích
	Cây xanh quanh bé
	Hoa khoe sắc

	
	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	 
	
	
	
	

	
	A. Phát triển vận động
	 
	 
	
	
	
	

	
	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp (Thể dục sáng)
	 
	
	
	
	

	1
	Thực hiện đúng kỹ thuật và thuần thục các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	-Hô hấp: Ngửi hoa
-Tay: Xoay tay trước ngực đưa lên cao
'-Bụng: Hai tay chống hông, xoay người sang trái, sang phải
-Chân: Đưa chân ra trước, sang ngang, ra sau
- Bật: Chụm tách chân
	Sân chơi
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS

	
	2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động
	
	
	
	
	

	
	* Vận động: đi
	 
	
	
	
	
	

	2
	Giữ được thăng bằng cơ thể, nhịp nhàng, khéo léo khi thực hiện vận động đi nối bàn chân tiến, lùi
	Đi nối bàn chân tiến, lùi
	- Trò chơi: Đi nối bàn chân tiến, lùi
	Lớp học
	
	HĐNT
	
	

	
	* Vận động: chạy
	 
	 
	
	
	
	
	

	3
	Bền bỉ, dẻo dai, duy trì tốc độ chạy liên tục 150m không hạn chế thời gian
	Chạy liên tục 150m không hạn chế thời gian
	- Tiết học: Chạy liên tục 150m không hạn chế thời gian
	Sân chơi
	
	
	
	HĐH

	
	* Vận động: bò, trườn, trèo
	 
	
	
	
	
	

	4
	Mạnh dạn, tự tin, nhanh nhẹn, khéo léo trèo lên xuống 7 gióng thang liên tục ở độ cao 1,5 m so với mặt đất
	Trèo lên, xuống 7 gióng thang ở độ cao 1,5m
	- Tiết học: Trèo lên, xuống 7 gióng thang ở độ cao 1,5m
	Sân chơi
	
	HĐH
	
	

	
	* Vận động: tung, ném, bắt
	 
	
	
	
	
	

	5
	Nhanh nhẹn, khéo léo vừa đi vừa đập bắt bóng nẩy từ 4-5 lần liên tiếp
	Đi, đập và bắt bóng nẩy
	- Tiết học: Đi, đập và bắt bóng nẩy
	Sân chơi
	
	
	HĐH
	

	6
	Ném được trúng đích ngang ở khoảng cách xa 2m, đường kính 40cm bằng 1 tay/ 2 tay
	Ném trúng đích ngang ở khoảng cách xa 2m, đường kính 40cm bằng 1 tay/ 2 tay
	- Tiết học: Ném trúng đích ngang ở khoảng cách xa 2m, đường kính 40cm bằng 1 tay
	Sân chơi
	HĐH
	
	
	

	7
	Biết dùng một số bộ phận cơ thể để giữ bóng
	Giữ bóng bằng 2 chân, 2 cẳng tay kết hợp đi tiến về phía trước 2m
	- Trò chơi: Chuyển bóng (trẻ giữ bóng bằng 2 chân, 2 cẳng tay bật mang về đội mình) 
	Sân chơi
	HĐNT
	
	
	

	
	3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt
	
	
	
	
	

	8
	Thực hiện được các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay
	Các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay
	- Trò chơi: Xâu luồn hạt, đan, tết, bện
- Các hoạt động nặn, vẽ, xé dán làm rau củ quả, cây xanh, cây hoa...
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	 
	
	
	
	
	

	
	2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt
	
	
	
	
	

	9
	Biết tự thay quần áo khi bị ướt/bẩn và để vào nơi quy định
	Thay quần áo và để vào nơi quy định
	- Tự giác thay quần áo và để vào nơi quy định (Khi quần áo bị bẩn, ướt và khi thời tiết thay đổi) 
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	10
	Có kỹ năng sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo, khéo léo
	Cách sử dụng đồ dùng ăn uống trong sinh hoạt
	- Trẻ thực hành sử dụng đồ dùng ăn uống trong giờ chơi, giờ ăn (Cầm thìa, đũa, bát.. đúng cách , khi sử dụng  không phát ra tiếng ồn )
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	VS-AN
	VS-AN

	
	3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe
	
	
	
	
	

	11
	Làm quen một số cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản.
	Một số cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản
	- Hướng dẫn trẻ thực hành một số cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản
	Lớp học
	HĐG
	HĐC
	
	

	
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	
	
	
	
	

	
	3. Động vật và thực vật
	
	
	
	
	

	12
	Biết đặc điểm, ích lợi , tác hại, quá trình phát triển và điều kiện sống của một số loại cây, hoa ,quả
	Đặc điểm , ích lợi , tác hại, quá trình phát triển và điều kiện sống của một số loại  cây, hoa ,quả
	- Tiết học: Quá trình phát triển của cây đỗ tương
- Trò chuyện, chơi trò chơi về đặc điểm, ích lợi của 1 số loại rau củ quả, cây xanh, cây hoa; quá trình phát triển của cây
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	HĐH
	HĐG

	13
	 Biết so sánh, phân loại  cây, hoa, quả theo 2 - 3 dấu hiệu
	So sánh, phân loại  cây, hoa, quả theo 2 - 3 dấu hiệu
	- Trò chơi: Phân loại rau, cây xanh, hoa, quả theo 2 - 3 dấu hiệu
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	14
	Có khả năng tự quan sát, phán đoán để phát hiện được mối liên hệ đơn giản giữa cây với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ
	Quan sát, phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa cây với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ cây cối
	- Quan sát: Thời tiết, vườn rau, cây vú sữa, cây xoài, cây cọ, cây cau bụng, cây sấu, bồn hoa giấy, bồn hoa hồng
	Lớp học
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	
	4. Một số hiện tượng tự nhiên
	 
	
	
	
	
	

	
	* Thời tiết, mùa
	 
	
	
	
	
	

	15
	Biết được ảnh hưởng của thời tiết đến sự thay đổi của  cây theo mùa
	Sự thay đổi của cây theo mùa
	- Quan sát sự thay đổi của các cây trên sân trường vào mùa xuân
	Sân chơi
	
	
	HĐNT
	HĐNT

	
	*Nước
	 
	 
	
	
	
	
	

	16
	Biết các nguồn nước trong môi trường sống. Ích lợi của nước với cây cối.
	Nước và sự cần thiết của nó với cây cối
	- Thí nghiệm cây cần nước
	Sân chơi
	
	
	HĐNT
	

	17
	Có một số hiểu biết về không khí và sự cần thiết của nó với  cây 
	Không khí và sự cần thiết của nó với cây cối
	- Thí nghiệm cây cần không khí
	Sân chơi
	
	
	HĐNT
	

	
	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	
	
	
	
	

	
	1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm
	 
	
	
	
	
	

	18
	Nhận biết được chữ số 9 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự
	Nhận biết chữ số 9 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự
	- Tiết học: Bé học số 9
	Lớp học
	HĐH
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	19
	Có khả năng so sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 9 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất
	So sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 9 bằng các cách khác nhau 
	- Tiết học: Thêm bớt trong phạm vi 9
- Trò chơi: Thêm bớt các loại rau củ quả, cây xanh trong phạm vi , cây hoa trong phạm vi 8, 9
	Lớp học
	HĐG
	HĐH
	HĐG
	HĐG

	20
	Biết gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 9, đếm và nói kết quả. Biết tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 9 thành hai nhóm bằng ít nhất 2 cách và so sánh số lượng của các nhóm
	Gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 9, đếm và nói kết quả. Tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 9 thành hai nhóm bằng ít nhất 2 cách và so sánh số lượng của các nhóm
	- Tiết học: Tách gộp trong phạm vi 9
- Trò chơi: Tách gộp đồ dùng đồ chơi trong phạm vi 8, 9; Bé tập chia rau củ quả, cây xanh, cây hoa trong phạm vi 8, 9
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐH

	
	3. Sắp xếp theo quy tắc
	 
	
	
	
	
	

	21
	Nhận ra được quy tắc sắp xếp của 4 đối tượng (ABCD, AABB, ABBA) và tiếp tục thực hiện sao chép lại 
	So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc  (ABCD, AABB, ABBA)
	- Trò chơi: Xếp lôgic các loại rau, hoa, quả...
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	
	

	
	4. So sánh , đo lường
	 
	
	
	
	
	

	22
	Biết thu thập thông tin và tạo ra biểu đồ, đồ thị đơn giản (VD: biểu đồ về thời tiết, chiều cao cây,…)
	Tạo biểu đồ, đồ thị đơn giản về sự phát triển của cây
	- Chơi tạo biểu đồ "sự phát triển của cây hành lá"
	Lớp học
	
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	
	
	
	
	

	
	A. Nghe hiểu lời nói
	 
	
	
	
	
	

	23
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	- Tiết học: Truyện "Cây tretrămđốt"
Nghe truyện: “Cây rau của thỏ út, quả bầu tiên, sự tích hoa hồng”
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐH
	HĐC

	24
	Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	- Nghe 1 số bài hát: “Hoa thơm bướm lượn, vườn cây của ba, lý cây xanh, lí cây bông, bầu và bí...
Nghe bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè: “Hoa kết trái, vè trái cây, bác bầu bác bí.”.
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	25
	Trẻ nghe và nhận diện được một số từ chỉ người, tên gọi đồ vật, sự vật, hiện tượng và hành động đơn giản với lứa tuổi.Nghe và nhắc lại từ chỉ số từ 1 đến 10 bằng tiếng Anh
	Nghe và nhận diện được một số từ chỉ cây cối, rau, hoa, quả  đơn giản phù hợp với lứa tuổi.Nghe và nhắc lại từ chỉ số từ 1 đến 10 bằng tiếng Anh
	- Trò chơi: Englihs for kiss (làm quen với từ vựng chỉ cây cối, rau, hoa, quả), số từ 1->10
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	26
	Biết lắng nghe và trao đổi với người đối thoại
	Lắng nghe và trao đổi với người đối thoại
	- Lắng nghe và trao đổi với cô giáo, các bạn
	Lớp học
	HĐNT
	HĐG
	HĐNT
	HĐG

	
	B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày
	 
	
	
	
	
	

	27
	Biết miêu tả sự việc có nhiều tình tiết theo trình tự với một số thông tin về hành động, tính cách, trạng thái,.. của nhân vật
	Miêu tả sự việc có nhiều tình tiết theo trình tự với một số thông tin về hành động, tính cách, trạng thái,.. của nhân vật
	- Đóng kịch: Truyện "Cây rau của thỏ út"; “Cây tre trăm đốt”
	Lớp học
	HĐC
	
	HĐC
	

	28
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện. Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	Đọc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề 
	- Tiết học: Thơ "Hoa cúc vàng"
 Đọc thơ, vè: “Bác bầu bác bí, vè trái cây, cây đào”
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐH

	29
	Kể lại được nội dung chuyện/sự việc đã được nghe theo trình tự nhất định
	Kể lại chuyện/ sự việc đã được nghe theo trình tự
	- Kể chuyện theo tranh "Sự tích hoa hồng"
	Lớp học
	
	
	
	HĐG

	30
	Biết nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu hoàn cảnh giao tiếp
	Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu hoàn cảnh giao tiếp
	- Trò chuyện với trẻ các tình huống nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu hoàn cảnh giao tiếp (khi được cho quà, khi nhận lỗi, khi cầu cứu)
	Lớp học
	HĐC
	
	
	

	
	C. Làm quen với việc đọc - viết
	 
	
	
	
	
	

	31
	Có khả năng nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
	Nhận dạng các chữ cái h- k trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
	- Tiết học: 
+ Bé học chữ h, k;
+ Bé chơi vớí chữ h k
- Trò chơi: Tìm chữ h k qua kính lúp, ghép tranh bằng que kem, ghép tên các loại rau củ quả (cây xanh, cây hoa), tô đồ chữ cái h k
	Lớp học
	HĐH
	HĐH
	HĐG
	HĐG

	
	
	Nhận dạng các chữ cái m- n - l trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
	- Tiết học: 
+ Bé học chữ m, n,l; 
+ Bé chơi với chữ m,n,l
- Trò chơi: Sưu tầm chữ m l n, ghép tranh bằng que kem, ghép tên rau củ quả (cây xanh, cây hoa), tô đồ chữ cái m n l
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐH
	HĐH

	
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
	
	
	
	
	

	
	A. Phát triển tình cảm
	 
	
	
	
	
	

	
	2. Thể hiện sự tự tin, tự lực
	 
	
	
	
	
	

	32
	Có khả năng tự làm được một số việc đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày
	Làm được một số việc đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày
	- Tiết học: Dạy trẻ làm hoa quả dầm
- Tự giác trực nhật, kê dọn bàn ăn, giường ngủ, làm vệ sinh cá nhân...
- Dạy trẻ cắm hoa
	Lớp học
	VS-AN
	HĐH
	VS-AN
	HĐC

	
	3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh
	
	
	
	
	

	33
	Biết được các kỳ nghỉ lễ trong năm và một số nét văn hóa nổi bật của một số nước khác nhau trên thế giới 
	Ngày nghỉ tết dương lịch và một số nét văn hóa nổi bật của một số nước khác nhau trên thế giới vào dịp tết dương lịch
	- Trò chuyện và xem video, hình ảnh về ngày tết dương lịch và hoạt động của 1 số nước trên Thế giới vào dịp tết dương lịch
	Lớp học
	HĐC
	
	
	

	
	B. Phát triển kỹ năng xã hội
	 
	
	
	
	
	

	
	1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội
	 
	
	
	
	
	

	34
	Biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ bạn. Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đơn giản cùng người khác.
	Quan tâm, chia sẻ, nhường nhịn, giúp đỡ bạn.
	- Trò chuyện với trẻ biết quan tâm, chia sẻ, nhường nhịn, giúp đỡ bạn.
	Lớp học
	ĐTT
	
	
	

	
	2. Quan tâm đến môi trường
	 
	
	
	
	
	

	35
	Thích chăm sóc cây
	Bảo vệ, chăm sóc cây
	- Tiết học: Trải nghiệm "Bé chăm sóc vườn rau" 
- Chăm sóc bồn cây
- Chăm sóc cây hành, rau mùi
	Sân chơi
	HĐH
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	
	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	
	
	
	
	

	
	A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật
	
	
	
	
	

	36
	Biết thể hiện thái độ tán thưởng, tự khám phá, bắt chước âm thanh, dáng điệu và sử dụng các từ gợi cảm nói lên tình cảm khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật
	Nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật
	- Nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc về chủ đề "Thực vật"
- Quan sát: thời tiết, bầu trời, vườn rau, bồn cây, bồn hoa trong sân trường, tranh các loại cây, hoa
	Sân chơi
	ĐTT
	ĐTT
	HĐNT
	HĐNT


	
	B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình
	
	
	
	
	

	37
	Thích nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển)
	Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển)
	- Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển): Lí cây bông, cây trúc xinh; Hoa thơm bướm lượn; Vườn cây của ba; Em yêu cây xanh
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	38
	Thích nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc
	Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc
	- Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc:  Lí cây bông; Cây trúc xinh; Hoa thơm bướm lượn; Vườn cây của ba, ...
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	39
	Biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…
	Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…(theo các chủ đề trọng tâm)
	- Hát: Lí cây xanh, Em yêu cây xan; Quả; Vườn rau của mẹ; Bầu và bí; Hoa lá mùa xuân;Màu hoa
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	40
	Có khả năng vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa)
	Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc / Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo tiết tấu 
	- Tiết học: VĐ "Hoa trường em"
- Trò chơi: Vui cùng tiết tấu
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐH

	41
	Biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm
	Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm
	- Tiết học: Làm rau củ từ các nguyên liệu
- Làm các loại cây, rau, củ, quả, cây xanh, cây hoa....
	Lớp học
	HĐH
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	42
	Biết phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	Vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối 
	- Vẽ các loại cây, rau củ quả, vườn hoa, vườn rau vườn cây...
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	43
	Biết phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối
	Phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối
	- Nặn các loại củ quả: quả cam, quả xoài, củ cà rốt, củ cải, chùm nho, quả chuối...
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	
	

	
	C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)
	
	
	
	
	

	44
	Có khả năng tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động, hát theo các bản nhạc, bài hát yêu thích
	Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động theo các bài hát, bản nhạc yêu thích
	- Trò chơi: Vui cùng tiết tấu
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	45
	Có khả năng tìm kiếm, lựa chọn các dụng cụ, nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm theo ý thích
	Làm các loại cây, rau củ quả, hoa,... từ các nguyên liệu: xốp màu, giấy lụa, giấy vụn, bìa cát tông, vỏ trứng, lõi giấy, cuống các loại rau củ, vỏ sữa...
	- Tiết học steam: Làm vườn cây thẳng đứng tự tưới
- Làm các loại cây, rau củ quả, hoa ... từ các nguyên liệu: xốp màu, giấy lụa, giấy vụn, bìa cát tông, vỏ trứng, lõi giấy, cuống các loại rau củ, vỏ sữa
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐH
	HĐG

	46
	Biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình
	Đặt tên cho sản phẩm tạo hình

	Đặt tên cho sản phẩm tạo hình theo chủ đề
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	Tổng số mục tiêu phân vào chủ đề
	Lĩnh vực thể chất (vận động)
	4
	4
	3
	3

	
	
	
	Lĩnh vực thể chất (Chăm sóc)
	3
	3
	1
	1

	
	
	
	Lĩnh vực nhận thức
	7
	8
	10
	8

	
	
	
	Lĩnh vực ngôn ngữ
	8
	6
	7
	7

	
	
	
	Lĩnh vực TCKNXH
	4
	2
	2
	2

	
	
	
	Lĩnh vực thẩm mĩ
	11
	11
	10
	10

	
	
	Chia theo hoạt động trong chế độ sinh hoạt
	Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề
	38
	35
	35
	33

	
	
	
	Trong đó:   - Đón trả trẻ
	5
	4
	2
	2

	
	
	
	                 - Thể dục sáng
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	                 - Hoạt động góc
	15
	16
	12
	14

	
	
	
	                 - Hoạt động ngoài trời
	3
	4
	8
	5

	
	
	
	                 - Vệ sinh - ăn ngủ
	3
	2
	4
	3

	
	
	
	                 - Hoạt động chiều
	6
	4
	3
	3

	
	
	
	                 - Thăm quan dã ngoại
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	                 -  Lễ hội
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	                 - Hoạt động học
	5
	4
	5
	5

	
	
	
	Chia cụ thể hoạt động học
	Giờ thể chất
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	Giờ nhận thức
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	Giờ ngôn ngữ
	1
	1
	2
	2

	
	
	
	
	Giờ TCKNXH
	1
	1
	0
	0

	
	
	
	
	Giờ thẩm mĩ
	1
	0
	1
	1


II - DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH
	Tên chủ
 đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh

	Rau xanh bốn mùa
	1
	Từ 27/12/2021 đến 31/12/2021
	
	 

	Quả ngon bé thích
	1
	Từ 04/01/2022 đến 07/01/2022
	
	Nghỉ bù tết dương lịch (thứ 2)

	Cây xanh quanh bé
	1
	Từ 10/01/2022 đến 14/01/2022
	
	 

	Hoa khoe sắc
	1
	Từ 17/01/2022 đến 21/01/2022
	
	 


III. CHUẨN BỊ

	 
	Nhánh 
"Rau xanh bốn mùa"
	Nhánh 
"Quả ngon bé thích"
	Nhánh 
"Cây xanh quanh bé"
	Nhánh 
"Hoa khoe sắc"

	Giáo viên
	- Giới thiệu, trò chuyện về chủ đề “Thực vật”

- Sinh hoạt tổ nhóm trao đổi về chủ đề
- Lựa chọn nội dung, xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động phù hợp với khả năng, tình hình thực tế tại lớp, tạo cơ hội cho trẻ được tham gia vào các hoạt động để khám phá tìm hiểu về chủ đề
- Chuẩn bị các nguyên học liệu cho trẻ hoạt động (xốp màu, vải dạ, lá cây…)
	- Giới thiệu, trò chuyện cung cấp cho trẻ những hiểu biết về chủ  đề

- Trang trí, tạo môi trường trong, ngoài lớp bằng các sản phẩm của cô và trẻ có nội dung phù hợp theo chủ đề
Trao đổi với phụ huynh về chủ đề cùng kết hợp dạy trẻ qua nhóm zalo của lớp
- Chuẩn bị một số tranh ảnh, băng hình, video có nội dung về chủ đề thực vật
	- Trò chuyện cung cấp cho trẻ những hiểu biết về chủ  đề: Các loại cây, đặc điểm của một số loại  cây (cây lâu năm, cây ngắn ngày, cây ăn quả, cây lương thực, cây lấy gỗ...), quá trình phát triển của cây
- Tranh ảnh, sách báo , thơ, chuyện của chủ đề

- Tiếp tục tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh mùa đông và dịch bệnh covid-19
	- Cung cấp cho trẻ những hiểu biết về chủ  đề: Các loại hoa, đặc điểm của một số loại  hoa, ích lợi của hoa, một số cách cắm hoa
- Sưu tầm bổ sung một số đồ dùng, đồ chơi phù hợp chủ đề nhánh: tranh ảnh, sách báo có nội dung về các loại hoa, bìa màu, bút dạ..
- Tranh thơ "Hoa cúc vàng"

	Nhà trường
	- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt tổ để giáo viên thảo luận, thống nhất xây dựng kế hoạch, tạo môi trường về chủ đề

- Bổ sung đồ dùng, nguyên liệu, tranh ảnh có nội dung về chủ đề cho các lớp
	- Sưu tầm mở các bản nhạc, bài hát có nội dung về chủ đề vào giờ đón trẻ


	- Tổng hợp ý kiến trong buổi sinh hoạt chuyên môn tổ để đánh giá những nội dung công việc đã làm được và chưa làm được trong chủ đề và xây dựng kế hoạch hoàn thiện
	- Tổng hợp các hoạt động, sản phẩm mà trẻ đã thực hiện trong tháng để tuyên truyền vào công thông tin điện tử của nhà trường, bảng tuyên truyền.

	Phụ
 huynh
	- Quan sát nội dung tuyên truyền ở cửa lớp, trò chuyện với trẻ về chủ đề

- Sưu tầm cùng giáo viên một số nguyên liệu: giấy báo, bìa cattông, lọ nhựa, vỏ sữa su su, tranh ảnh, sách báo có hình ảnh liên quan đến chủ đề
	- Động viên, khuyến khích trẻ đi học đúng giờ, tham gia các hoạt động tự tin, mạnh dạn 

- Ủng hộ lớp 1 số nguyên liệu: Cam, dụng cụ vắt cam, đĩa nhựa, hoa quả tươi, sữa, lá phở cuốn, giò, dưa chuột, cà rốt...
	- Thực hiện nghiêm túc quy định phòng chống dịch covid, theo dõi sức khỏe của trẻ, mặc ấm, đi tất cho trẻ khi đưa trẻ đến trường

	- Trò chuyện với trẻ cách bảo vệ các loại cây, bảo vệ môi trường 

- Hướng dẫn trẻ cách cắm hoa



	Trẻ
	- Sưu tầm các nguyên học liệu cùng bố mẹ
- Cùng cô làm đồ dùng đồ chơi, tạo môi trường hoạt động ở lớp về chủ đề 

- Trẻ khỏe mạnh, đi học đều, đúng giờ
	- Tích cực, phối hợp cùng cô và các bạn khi tham gia vào các hoạt động ở lớp
- Trẻ khỏe mạnh, đi học đều, đúng giờ
	- Tự giác thực hiện các quy định phòng chống dịch theo sự hướng dẫn của cô giáo, bố mẹ

- Ăn mặc trang phục phù hợp với thời tiết để giữ ấm cho cơ thể
	- Hoàn thiện các sản phẩm chưa hoàn thiện  để chuẩn bị tổng kết chủ đề



IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ

	TT
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	- Trò chuyện giới thiệu với trẻ về đặc điểm, ích lợi của 1 số loại rau củ quả, cây xanh, cây hoa 
- Trò chuyện với trẻ biết quan tâm, chia sẻ, nhường nhịn, giúp đỡ bạn.
- Nghe 1 số bài hát: Hoa thơm bướm lượn, vườn cây của ba, lý cây xanh, lí cây bông, bầu và bí...
- Nghe bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè: Hoa kết trái, vè trái cây, bác bầu bác bí...
- Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc:  Lí cây bông, cây trúc xinh, hoa thơm bướm lượn, vườn cây của ba, ...
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập, sức khỏe của trẻ

	2
	Thể dục sáng
	1.Khởi động: Đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi (đi kiễng, đi gót, đi khom, chạy nhanh, chạy chậm)
2. Trọng động
a) BTPTC 
- Hô hấp: Ngửi hoa
- Tay: Xoay tay trước ngực đưa lên cao
- Bụng: Hai tay chống hông, xoay người sang phải, sang trái
- Chân: Đưa chân ra trước, sang ngang, ra sau
- Bật: Bật chụm tách chân
b) Trò chơi: Gieo hạt nảy mầm
3. Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1 - 2 phút quanh sân
 (Dự kiến: Trẻ tập trong lớp học nếu trời mưa)

	3
	Hoạt động học
	Rau xanh bốn mùa
Từ 27/12/2021-31/12/2021
	PTTC

Ném trúng đích ngang bằng 1 tay
	PTTC-KNXH
Trải nghiệm "Chăm sóc vườn rau"
	PTNN
Bé học chữ h, k
	PTNT
Bé học số 9
	PTTM
Làm rau củ từ các nguyên liệu
	 

	
	
	Quả ngon bé thích
Từ 04/01/2022-07/01/2022
	Nghỉ bù tết dương lịch
	PTNN
Bé chơi với chữ h k
	PTNT
Thêm bớt trong phạm vi 9
	PTTC-KNXH
Làm hoa quả dầm
	PTTC
Trèo lên, xuống 7 gióng thang ở độ cao 1,5m
	 

	
	
	Cây xanh quanh bé
Từ 10/01/2022-14/01/2022
	PTNN
Truyện "Cây tre trăm đốt"
	PTTC
Đi, đập và bắt bóng nẩy
	PTNT
Quá trình phát triển của cây đỗ tương
	PTNN
Bé học chữ m, n, l
	PTTM
Tiết dạy steam “Làm vườn cây thẳng đứng tự tưới”
	 

	
	
	Hoa khoe sắc
Từ 17/02/2022-21/01/2022
	PTTM
VĐ “Hoa trường em”
	PTNN
Bé chơi với chữ m, n, l
	PTNT
Tách gộp trong phạm vi 9
	PTTC
Chạy liên tục 150m không hạn chế thời gian
	PTTN
Thơ "Hoa cúc vàng"
	 

	4
	Hoạt động
ngoài trời
	Rau xanh bốn mùa
Từ 27/12/2021-31/12/2021
	- Quan sát: Vườn rau (Tên gọi, đặc điểm, lợi ích của một số loại rau)
- Chơi vận động: Gieo hạt nảy mầm
- Chơi theo ý thích: những trò chơi vẽ trên sân trường
	- Chơi vận động: Chuyển bóng

- Quan sát: Thời tiết (Ấm, lạnh; mây, gió, nắng, đặc điểm cây cối…)
 
- Chơi theo ý thích: những trò chơi vận động từ đồ dùng cô chuẩn bị (Đi cà kheo, đá cầu lá chuối, ném boling)
	- Chơi vận động:  Thả đỉa ba ba
- Quan sát:  Luống rau xà lách (Đặc điểm, ích lợi, tưới nước, bắt sâu, tỉa lá úa)

- Chơi theo ý thích:  Bé chơi khám phá nước (chất hòa tan - không hòa tan)
	- Chơi vận động: Chuyển bóng
- Quan sát: Giàn đỗ cô ve (Đặc điểm, ích lợi, tưới nước, thu hoạch đỗ)
- Chơi theo ý thích: Vẽ các loại rau theo ý thích trên sân
	- Chơi vận động: Trồng nụ trồng hoa
- Quan sát: cây hành, cây cải cô và trẻ đã trồng khi được tưới nước 

- Chơi theo ý thích: Khu vực phát triển  thể chất
	 

	
	
	Quả ngon bé thích
Từ 4/01/2022-07/01/2022
	Nghỉ bù tết dương lịch
	- Chơi vận động: Đi nối bàn chân tiến lùi
- Quan sát: Cây hành, cây cải bé trồng ở trong buổi trải nghiệm
- Chơi theo ý thích: vẽ quả trên sân
	- Chơi vận động: Hái quả
- Quan sát: Cây vú sữa (Tên gọi, đặc điểm của cây, ích lợi)
- Chơi theo ý thích: Khu vực cầu trượt, đu quay
	- Chơi vận động: Đi lối bàn chân tiến lùi
- Quan sát: Cô và quan sát trẻ thu hoạch giàn cà chua
- Chơi theo ý thích: Bé chơi với cát, câu cá
	- Quan sát: Biểu đồ sự lớn lên của câyhành
- Chơi vận động: Nhảy bao bố
- Chơi theo ý thích: khu vực đồ chơi khám phá 
	 

	
	
	Cây xanh quanh bé
Từ 10/01/2022-14/01/2022
	- Chơi vận động: Trồng nụ trồng hoa
- Quan sát :Làm thí nhgiệm "Cây cần không khí, nước" trên cây hành, cây cải bégieo
- Chơi theo ý thích : trên sân cỏ
	- Quan sát: Cây cọ, cây cau bụng, cây sấu (Đặc điểm, ích lợi, so sánh điểm giống và khác nhau các cây)
- Lao động tập thể: Nhặt lá cây trong sân trường
- Chơi theo ý thích : những trò chơi vẽ trên sân
	- Chơi vận động : Lộn cầu vồng

 - Quan sát: Thời tiết (Ấm, lạnh; mây, gió, nắng, đặc điểm cây cối…)
- Chơi theo ý thích: Bé chơi với cát, câu cá
	- Chơi vận động: Bịt mắt bắt dê

- Quan sát : Biểu đồ lớn lên của cây hành
- Chơi theo ý thích: Bé tập viết chữ cái, chữ số đã học trên sân 
(Dự kiến khi trời mưa trẻ chơi trong lớp)
	- Chơi vận động: Háiquả
- Quan sát : so sánh kết quả thí nghiệm "Cây cần nước, không khí"
- Chơi theo ý thích : khu vực phát triển thể chất
	 

	
	
	Hoa khoe sắc
Từ 17/02/2022-21/01/2022
	- Chơi vận động: Bịt mắt bắt dê

- Quan sát: Thời tiết (Ấm, lạnh; mây, gió, nắng, đặc điểm cây cối…)
- Chơi theo  ý thích: những trò chơi trên sân trường 
	- Chơi vận động: Lộn cầu vồng

- Quan sát: Bồn hoa giấy (Tên gọi, đặc điểm, lợi ích củahoa)
- Chơi theo ý thích: Những trò chơi vận động từ đồ dùng cô chuẩn bị (Nhảy bao bố, kéo mo cau..)
	- Chơi vận động: Nhảy lò cò
- Quan sát: Tổng kết quá trình so sánh sự phát triển của cây hành trên biểu đồ
- Chơi theo ý thích: vẽ hoa bé thích bằng phấn trên sân.
	- Quan sát: Bồn hoahồng
- Lao động tập thể: Tưới nước, tỉa lá úa cho các bồn cây sân trường (Dự kiến nếu trời mưa dọn vệ sinh trong lớp)
- Chơi theo ý thích: khu vực đá  bóng
	- Chơi vận động: Trồng nụ trồng hoa
- Quan sát: Tranh các loại hoa (Tên gọi, đặc điểm, môi trường sống của các loại hoa)
- Chơi theo ý thích: vẽ hoa bằng phấn trên sân
	 

	5
	Vệ sinh 
ăn ngủ
	- Tự giác trực nhật (sắp dọn bàn ăn, giường ngủ) làm vệ sinh cá nhân (rửa tay, rửa mặt, đánh răng)
- Thay quần áo, treo ngay ngắn và để vào nơi quy định trước và sau khi ngủ dậy

- Trẻ thực hành sử dụng đồ dùng ăn uống trong giờ ăn
- Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển): Lí cây bông, cây trúc xinh, hoa thơm bướm lượn, vườn cây của ba, em yêu cây xanh

	6
	Hoạt động
chiều
	Rau xanh bốn mùa
Từ 27/12/2021-31/12/2021
	- Hát “Vườn rau của mẹ”
- Trò chuyện với trẻ các tình huống nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu hoàn cảnh giao tiếp

- Chơi tự chọn
	- Trẻ học tiếng Anh ở phòng chức năng

- Đọc thơ "Bác bầu bác bí"

- Chơi tự chọn
	 Đóng kịch truyện "Cây rau của thỏ út"

- Ôn chữ cái h, k

- Chơi tự chọn
         
	- Trẻ học tiếng Anh ở phòng chức năng

- Hát: “Ra thăm vườn rau”
- Chơi tự chọn
	- Trò chuyện và xem video, hình ảnh về ngày tết dương lịch và hoạt động của 1 số nước trên Thế Giới vào dịp tết dương lịch 

- Nêu gương cuối tuần
	 

	
	
	Quả ngon bé thích
Từ 4/01/2022-07/01/2022
	Nghỉ bù tết dương lịch
	- Trẻ học tiếng Anh ở phòng chức năng

- Hướng dẫn trẻ thực hành một số cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản (Rau, củ, quả..)
- Chơi tự chọn
	- Nghe truyện "Sự tích quả bầu tiên"

- Đọc bài vè trái cây
- Trẻ tập tô sách bé làm quen với chữ cái h, k

- Chơi tự chọn
	- Trẻ học tiếng Anh ở phòng chức năng

- Ôn luyện số lượng trong phạm vi 9

- Chơi tự chọn
	- Hát: “Bầu và bí, quả”
- Nêu gương cuối tuần

- Tổng vệ sinh lớp học
	 

	
	
	Cây xanh quanh bé
Từ 10/01/2022-14/01/2022
	- Tô sách bé làm quen với toán trong phạm vi 9

- Chơi tự chọn
	- Trẻ học tiếng Anh ở phòng chức năng

- Tổng vệ sinh lớp học
	- Đóng kịch truyện ‘‘Cây tre trăm đốt ’’

- Chơi tự chọn
	- Trẻ học tiếng Anh ở phòng chức năng

- Đọc thơ : «Cây đào »
- Chơi tự chọn
	- Hát: « Lý cây xanh, em yêu cây xanh »
- Nêu gương cuối tuần
	 

	
	
	Hoa khoe sắc
Từ 17/02/2022-21/01/2022
	- Nghe truyện "Sự tích hoa hồng"

- Hát: “Hoa lá mùa xuân”
- Chơi tự chọn
	- Trẻ học tiếng Anh ở phòng chức năng

- Hướng dẫn trẻ kĩ năng cắm hoa

- Chơi tự chọn
	- Hát: “Màu hoa”
- Tô sách bé làm quen với chữ cái m, n, l

- Chơi tự chọn
	- Trẻ học tiếng Anh ở phòng chức năng

- Ôn luyện thêm bớt số lượng trong phạm vi 9
	- Xem video những hoạt động, sản phẩm trẻ thực hiện trong chủ đề

- Nêu gương cuối tuần
	 


V. KÕ ho¹ch ho¹t ®éng gãc CHI TIẾT

	TT
	Tên góc

chơi
	Mục đích,

yêu cầu
	Các hoạt động/trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	Rau xanh bốn mùa
	Quả ngon bé thích
	Cây xanh quanh bé
	Hoa khoe sắc

	1
	Góc

phân vai
	Nấu ăn

- Đầu bếp tí hon
	- Trẻ biết thảo luận nhận vai chơi, phân công trong nhóm đi chợ, nấu các món ăn
- Biết làm, bảo quản một số món ăn đơn giản: nạo cà rốt, dưa chuột, nhặt rau ngót, vắt nước cam, làm phở cuốn, dưa góp
- Biết sử dụng một số dụng cụ đơn giản: nạo củ quả, dao, thớt, kéo, đĩa, bát, dụng cụ vắt cam...trong quá trình chơi

- Chào mới khách, giới thiệu các món ăn cho khách
	- Trẻ nhận vai chơi theo vai mình được phân công
- Đi chợ mua thực phẩm

- Trẻ thao tác nấu, bảo quản các món ăn đơn giản: nạo cà rốt, dưa chuột làm dưa góp, nhặt rau ngót nấu canh, vắt nước cam, làm phở cuốn

- Bày món ăn, sắp xếp bàn ăn cho khách


	- Đồ dùng đồ chơi góc nấu ăn (Nồi, chảo, bát, đũa, đĩa, bếp, dao,thớt, dụng cụ vắt cam, kéo, cốc, thìa...)
- Các loại thực phẩm: Đường, nước, phở cuốn, cà rốt, dưa leo, giò, trứng, rau ngót, chanh, cam
- Quy trình chế biến món phở cuốn, vắt nước cam

- Bảng chơi món ngon mỗi ngày, lô tô các món ăn

- Trang phục nấu ăn

- 3 thẻ chơi cho trẻ
	x
	x
	x
	x

	
	
	Bán hàng

- Siêu thị nông sản
	- Trẻ biết mời chào khách đến mua hàng, giới thiệu các mặt hàng, giá tiền.

- Sắp xếp đồ dùng, quầy hàng gọn gàng, ngăn nắp

- Biết cách tính tiền cho khách thêm bớt trong phạm vi 8

- Giao lưu với các nhóm chơi. Hứng thú với vai chơi của mình
	- Nhân viên bán hàng biết mời chào khách đến mua hàng

- Hướng dẫn khách hàng vào các quầy hàng cần mua
- Chọn thực phẩm cho khách, tính tiền cho khách tới mua hàng theo bảng giá

- Thanh toán và trả tiền thừa cho khách


	- Thực phẩm : Chanh, cam, cà rốt, dưa leo, rau ngót, rau cải, cà chua....
- Đồ chơi góc bán hàng: Cân thăng bằng, máy tính tiền; rau củ quả, cây xanh, cây hoa mà trẻ làm từ các nguyên liệu; bánh kẹo, sữa
- Bảng giá cả thị trường

- Thẻ tiền có mệnh giá 1.000đ, 2.000đ, 5.000đ

- 2 thẻ chơi cho trẻ
	x
	x
	x
	x

	
	
	Bác sĩ nhí
	- Trẻ nhận vai chơi thể hiện một số thao tác, kĩ năng của vai chơi (Khám bệnh, tư vấn, dặn dò bệnh nhân)  

- Biết sử dụng đồ dùng khám bệnh đúng công dụng.

- Phối hợp nhịp nhàng trong quá trình chơi 


	- Bác sĩ biết khám bệnh cho bệnh nhân, tư vấn cách phòng chữa các bệnh thường gặp: sốt, ho, đau bụng...
- Biết thao tác, xử lí một số tình huống: vết thương khi chảy máu, gẫy tay, chảy máu cam.
- Y tá biết tiêm và hướng dẫn bệnh nhận sử dụng thuốc
	- Đồ dùng dụng cụ khám chữa bệnh: Sổ khám bệnh, bút, ống nghe, kim tiêm, bông, kéo, thuốc, băng rô vết thương, nước muối...

- Trang phục bác sĩ, y tá
- 2 thẻ chơi cho trẻ
	x
	x
	x
	x



	2


	Góc   xây dựng

- Bé xây vườn rau sạch

- Vườn quả ngọt

- Vườn cây nhà bé

- Vườn hoa sắc màu
	- Biết sử dụng các nguyên liệu để tạo nên công trình

- Lấy cất đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định

- Đoàn kết, hợp tác, liên kết trong quá trình chơi

- Giới thiệu công trình của mình khi có khách tham quan.
	- Trẻ thảo luận, phân công công việc cho các thành viên, xây dựng khuôn viên vườn rau, vườn quả, vườn cây, hoa có tường bao, lối đi, bồn cây, cổng…

	- Mẫu gợi ý xây các công trình: vườn rau, vườn quả, vườn cây, vườn hoa

- Hàng rào, gạch xây dựng, nút lắp ghép, khối xốp, các loại khối hộp, hộp sữa to, lắp ghép hình hoa, sỏi,  thân cây, lá, hoa, các loại rau củ.
- Trang phục, mũ bác thợ xây

- 4 thẻ chơi cho trẻ
	x
	x
	x
	x

	 3
	Góc học tập

- Bé khám phá về rau

- Bé khám phá về quả

- Khám phá về các loại cây

- Khám phá về hoa
	* Trò chơi chữ cái, từ vựng tiếng Anh
	- Các biểu bảng chơi, tên trò chơi, mẫu gợi ý trẻ chơi
- Lô tô chủ đề thực vật

- Sách, báo cũ có hình ảnh về chủ đề thực vật

- Kéo, keo, bút dạ, kính lúp

- Các thẻ số, thẻ chữ cho trẻ
- Sỏi nhỏ
- Đồ dùng montesơri: Hộp cát, gậy, hình ảnh thực vật được ghép từ que kem.
- Máy tính, phần mềm trò chơi ngôi nhà Mimi

- 6 thẻ chơi cho trẻ

	
	
	
	

	
	
	- Trẻ biết ghép tên các loại rau củ, quả, cây xanh, cây hoa theo mẫu
	- Ghép tên các loại rau củ, quả, cây xanh, cây hoa
	
	x
	x
	x
	x

	
	
	- Biết dùng kính lúp tìm và gạch chữ h, k theo yêu cầu của cô
	- Tìm chữ cái h, k qua kính lúp


	
	x
	x
	
	

	
	
	- Trẻ tìm chữ m, n, l có trong sách báo cũ và cắt dán vào khung chữ m, n, l rỗng trong bảng chơi
	- Sưu tầm chữ cái m, n l


	
	
	
	x
	x

	
	
	- Trẻ làm quen với 1 số từ: apple, banana, orange, carrot, butter...
	- English for kiss
	
	x
	x
	x
	x

	
	
	* Trò chơi toán, tư duy
	
	
	
	
	

	
	
	- Biết sắp xếp các loại rau củ, quả theo quy luật (cụ thể)
	- Xếp lôgic các loại rau củ quả 


	
	x
	x
	
	

	
	
	- Biết thêm, bớt, chia các loại rau củ, quả, cây xanh, cây hoa trong phạm vi 8, 9
	- Thêm bớt, chia các loại rau củ quả, cây xanh, cây hoa 


	
	x
	x
	x
	x

	
	
	- Trẻ biết cách chơi các trò chơi theo hướng dẫn ở máy tính để củng cố kiến thức về toán
	- Ngôi nhà toán học của Mini
	
	x
	x
	
	

	
	
	- Trẻ biết cách chơi trò chơi đúng luật
	- Cắp cua bỏ giỏ
	
	
	
	x
	x

	
	
	* Trò chơi monstesơri
	
	
	
	
	

	
	
	- Trẻ viết chữ h, k, m n, l, số 9 trên cát

- Trẻ tìm, sắp xếp các que kem để tạo thành bức tranh hoàn chỉnh

- Bé xếp hình sáng tạo từ các cây gậy kích thước khác nhau
	- Bé chơi với cát

- Ghép tranh bằng que kem

- Bé chơi với gậy
	
	x
	x
	x
	x

	
	
	* Trò chơi khám phá
	
	
	
	
	

	
	
	- Biết phân loại các loại rau theo đặc điểm, các món ăn từ rau, củ
	- Phân loại rau ăn củ, rau ăn lá
	
	x
	
	
	

	
	
	- Biết phân loại các loại quả theo đặc điểm 
	- Phân loại quả một hạt, nhiều hạt; quả chua - quả ngọt; quả có múi và không có múi
	
	
	x
	
	

	
	
	- Biết phân loại các loại cây theo đặc điểm, môi trường sống, cây thân mềm, cây thân cứng

- Biết quá trình phát triển của cây, 

- Ích lợi của cây
	- Phân loại cây lương thực, cây lấy gỗ; theo môi trường sống; cây thân mềm và thân cứng

- Quá trình phát triển của cây

- Ích lợi của cây
	
	
	
	x
	

	
	
	- Biết phân loại các loại hoa theo đặc điểm 
- Biết ích lợi của hoa (trang trí..)
	- Phân loại hoa cánh dài, cánh tròn
- Ích lợi của hoa
	
	
	
	
	x

	
	
	- Biết phân biệt hành vi đúng sai bảo vệ cây cối
	- Hành vi đúng sai bảo vệ cây cối
	
	
	
	
	x

	4
	Góc nghệ thuật

- Rau củ quả bốn mùa

- Bé yêu cây xanh

- Muôn hoa khoe sắc
	- Tạo hình:

- Trẻ biết làm ra sản phẩm từ các nguyên liệu khác nhau: giấy báo, vỏ sữa, xốp màu, giấy màu, vải dạ, lõi giấy, bìa cứng, len, xốp bọc quả, lọ nhựa...

- Biết vẽ, in, xé dán, gấp, cắt dán ta tạo ra tranh về chủ đề thực vật theo ý tưởng của trẻ

- Biết sử dụng các kĩ năng nặn các loại củ quả từ đất nặn
- Biết tìm hình ảnh, cắt dán làm sách tranh về chủ đề
	- Làm bắp cải, su hào, rau cải, quả táo, củ cải, quả dứa, cây xanh, cây hoa...

- In hoa từ cuống rau củ; vẽ các loại quả hoa, xé dán chùm quả, cắt dán cây xanh..

- Nặn củ cà rốt, chùm nho, quả táo, quả chuối...
- Làm sách tranh về chủ đề thực vật
	- Mẫu gợi ý của cô: 

+ Rau cải làm từ vỏ sữa su su, xốp màu

+ Quả dứa làm từ xốp bọc hoa quả (màu vàng)

+ Chùm nho từ đất nặn

+ Tranh xé dán vườn cây

+ Quy trình gấp củ cà
 rốt

- Các nguyên liệu, đồ dùng cho trẻ: giấy báo, vỏ sữa, xốp màu, giấy màu, lõi giấy, bìa cứng, len, lọ nhựa, giấy vẽ, bút màu, màu nước, kéo, keo, băng dính...
- Sách báo cũ có hình ảnh về chủ đề, anbuml
- Dụng cụ âm nhạc: phách, trống, xắc xô, song loan, mõ dừa

- 6 thẻ chơi cho trẻ
	x
	x
	x
	x

	
	
	- Âm nhạc :

+ Hát, biểu diễn, ôn lại vận động vỗ tay theo tiết tấu phối hợp từ các dụng cụ âm nhạc
	- Hát, biểu diễn các bài hát: em yêu cây xanh, quả, hoa lá mùa xuân, màu hoa
	
	x
	x
	x
	x

	5
	Góc sách


	- Trẻ biết cách mở sách, có ý thức giữ gìn sách truyện, tranh ảnh và đồ dùng.

- Biết đọc thơ chữ to từ trên xuống dưới

- Trẻ biết sử dụng ngôn ngữ của mình để kể chuyện “Sự tích hoa hồng” theo tranh, kể chuyện với rối 
	- Xem sách tranh, truyện có nội dung về chủ đề thực vật

- Đọc thơ chữ to “Vè trái cây”

- Kể chuyện theo tranh “Sự tích hoa hồng”, rối về chủ đề thực vật


	- Sách tranh có nội dung về chủ đề thực vật

- Thơ chữ to: Vè trái cây

- Tranh truyện “Sự tích hoa hồng”, các loại rối về chủ đề thực vật, sân khấu rối, mũ rối...

- 4 thẻ chơi cho trẻ
	x
	x
	x
	x

	6
	Vận động cùng bé
	- Trẻ biết đan 2 nóng, bện 3 dây và xâu các hạt vòng

- Trẻ biết cách chơi, hợp tác cùng nhau, không tranh giành đồ chơi với bạn trong nhóm

- Thu dọn đồ chơi gọn gàng sau khi chơi
	- Đan, tết, bện, xâu luồn hạt

- Chơi với vòng

- Câu cá

- Đi bàn tay, bàn chân

- Đá cầu lá

	- Mẫu đan tết, sợi đan, hột hạt

- Vòng thể dục

- Cá, cần câu

- Đường in bàn tay, bàn chân

- Cầu lá chuối
- 3 thẻ chơi cho trẻ
	x
	x
	x
	x


VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 1: “RAU XANH BỐN MÙA”
Thứ 2 ngày 27 tháng 12 năm 2021

Tên hoạt động học: Ném trúng đích nằm ngang bằng 1 tay

                                                         Lĩnh vực phát triển: Phát triển thể chất
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

* Kiến thức

- Trẻ nhớ tên vận động, biết thực hiện vận động “Ném trúng đích nằm ngang bằng 1 tay” biết cách chơi và chơi đúng luật trò chơi vận động “Đôi chân khéo”. 

* Kĩ năng

- Rèn cho trẻ khả năng phối hợp giữa tay và chân giữ thăng  cơ thể khi ném, khả năng định hướng trong không gian, kĩ năng khéo léo để ném trúng đích nằm ngang.Thông qua bài tập, trò chơi vận động giúp trẻ phát triển nhóm cơ tay, cơ chân cho trẻ.
* Thái độ

- Giáo dục trẻ tính kỷ luật, mạnh dạn, tự tin, tích cực tham gia hoạt động.

II. CHUẨN  BỊ

* Đồ dùng của cô

- 4 chiếc vòng đường kính 40cm để làm đích, vạch chuẩn cách đích ném 2m

- 2 túi cát kích thước lớn hơn của trẻ, 4 rổ nhựa, sắc xô
- Nhạc bài hát: “Em ra vườn rau, Em yêu cây xanh, Vườn rau của mẹ”

* Đồ dùng của trẻ
- 30 túi cát 

III. TIẾN HÀNH

*Hoạt động 1: Khởi động cùng bé yêu

- Cô giới thiệu hội thi “Cùng nhau thi tài”, có sự tham gia của 2 đội chơi:


+ Đội 1: Bắp cải xanh


+ Đội 2: Củ cải trắng

- Cho trẻ đi đội hình vòng tròn theo các kiểu đi khác nhau (Đi thường, đi bằng gót chân, đi bằng mũi bàn chân, đi qua hang, lên dốc, xuống dốc….) nền nhạc bài hát “Em ra vườn rau” và  trở về đội hình 3 hàng ngang.

*Hoạt động 2: Tài năng của bé

a. Trọng động

* Tập bài tập phát triển chung: 
         + Tay: Đưa hai tay ra trước, lên cao, xuống dưới 
         + Chân: Đưa 1 chân ra trước, khụy gối, 2 tay đưa lên cao

         + Bụng: Đưa tay lên cao, cúi gập người 2 tay chạm mũi bàn chân

          + Bật: Chụm tách chân

- Mỗi động tác tập 2 lần x 8 nhịp, động tác tay nhấn mạnh tập 4 lần x 8 nhịp

- Trẻ tập kết hợp cùng lời ca bài hát “Em yêu cây xanh”

- Khi trẻ tập xong tặng trẻ một hộp quà (Vòng nhựa và túi cát)
- Hỏi trẻ ý tưởng chơi với vòng và túi cát
- Cho trẻ chơi tự do với đồ dùng đó
=> Cô thống nhất cùng trẻ chơi trò chơi “Ném trúng đích nằm ngang bằng 1 tay”
b) Vận động cơ bản: Ném trúng đích nằm ngang bằng 1 tay

- Cho trẻ chia làm 2 đội đứng về 2 hàng dọc quay mặt vào nhau để tham gia trò chơi
           + Đội 1: Bắp cải xanh
           + Đội 2: Củ cải trắng 

- Trẻ ở mỗi đội sẽ mang đồ dùng lên để chuẩn bị bài tập

          + Đội1: Bắp cải xanh sẽ xếp vòng để làm đích ném cách vạch chuẩn 2m
          + Đội 2: Củ cải trắng xếp túi cát để vào rổ để sau vạch chuẩn 
- Tập mẫu:

+ Lần 1: 2 trẻ tập mẫu cô không phân tích

        + Lần 2 cô tập mẫu kết hợp  phân tích: Cô đứng đầu hàng bước lên vạch chuẩn . Tư thế chuẩn bị cô đứng chân trước chân sau, tay cùng phía với chân sau cầm túi cát đưa lên cao ngang tầm mắt nhắm vào đích ở phía trước. Khi có hiệu lệnh xắc xô, tay cầm túi cát đưa vòng ra phía sau, lên cao  dùng sức mạnh của cánh tay và ném túi cát thật khéo léo cho túi cát vào trúng đích, khi ném xong cô về cuối hàng đứng. 
- Hỏi trẻ:

          + Cô thực hiện vận động “Ném trúng đích nằm ngang bằng 1 tay” như thế nào?

- Trẻ thực hiện:


  + Lần 1: 2 trẻ ở từng đội tập

          + Lần 2: Từng trẻ ở 2 đội lên tập

          + Lần 3: Thi đua 2 tổ (Nâng cao độ khó cho trẻ di chuyển đích xa ra thêm 20 cm)

              (Cả lớp quan sát nhận xét bạn tập, cô bao quát sửa sai cho trẻ)

- Cô nhận xét khuyến khích động viên trẻ

- Hỏi lại trẻ tên vận động

c) Trò chơi: Đôi chân khéo

- Cô giới thiệu cách chơi và luật chơi của trò chơi “Đôi chân khéo”

           + Cách chơi: Trẻ chia làm 2 đội, lần lượt từng trẻ lấy túi cát, co gối chân phải kẹp túi cát vào phía sau đầu gối, tay phải nắm cổ chân phải để cố định túi cát, sau đó bật tiến về phía trước mang túi cát về rổ của đội mình sao cho túi cát không bị rơi.

            + Luật chơi: Sau thời gian là một bản nhạc đội nào mang về được nhiều túi cát sẽ giành chiến thắng.

- Cô bao quát, kiểm tra, nhận xét kết quả chơi của 2 đội.

* Hoạt động 3: Bé dạo chơi

- Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1- 2 phút quanh sân kết hợp bài hát “Vườn rau của mẹ” .

* Kết thúc: Cho trẻ đi nhẹ nhàng ra vườn rau
ĐÁNH GIÁ TRẺ HÀNG NGÀY

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 

- Trẻ có biểu hiện bất thường về sức khỏe

- Trẻ ăn chậm, ăn không hết xuất, trẻ ăn tiến bộ, trẻ khó ngủ

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ 

- Cảm xúc, thái độ của trẻ khi tham gia vào các hoạt động

- Hành vi của trẻ khi chơi, hợp tác cùng bạn và cô giáo

- Trẻ có biểu hiện tiến bộ, chú ý hơn về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi khi tham gia vào các hoạt động

3. Về kiến thức, kĩ năng của trẻ 
- Hiểu biết của trẻ về các loại rau củ mà trẻ đã biết, các món ăn từ rau củ mà trẻ thích 

- Tỉ lệ trẻ thực hiện được vận động “ném trúng đích nằm ngang bằng 1 tay”, những trẻ chưa đạt mục tiêu, kĩ năng thực hiện vận động còn hạn chế cần phải lưu ý 

- Hiểu biết của trẻ khi đi quan sát vườn rau để chuẩn bị cho buổi trải nghiệm “chăm sóc vườn rau”
- Biết cách xử lí một số tình huống khi được nhận quà, mắc khuyết điểm, cần sự giúp đỡ

Thứ 3 ngày 28 tháng 12 năm 2021

Tên hoạt động học: Trải nghiệm “Chăm sóc vườn rau”

                                                            Lĩnh vực phát triển: PTTC - KNXH

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

* Kiến thức

- Trẻ biết hợp tác làm việc theo nhóm, biết cách chăm sóc vườn rau, bảo vệ rau và trả lời được các câu hỏi mà cô đưa ra

* Kĩ năng

- Trẻ được trải nghiệm thực tế (xới đất, tỉa lá úa, bắt sâu, tưới nước, thu hoạch rau...) khi ở vườn rau và được tự trồng cây hành lá, gieo rau cải từ những kinh nghiệm mà trẻ được trải ngiệm
* Thái độ

- Giáo dục trẻ ý thức bảo vệ rau xanh, trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động trải nghiệm theo nhóm
II. CHUẨN BỊ
1. Địa điểm
- Vườn rau của trường

2. Đồ dùng, dụng cụ

- Dụng cụ chăm sóc cây: Bình tưới, xẻng, găng tay, kéo, rổ con, giỏ nhựa, xô nhựa con, cốc nhựa
- Hạt rau cải giống, hành khô

3. Bố trí lớp học

- Trẻ tham quan vườn rau, đứng xung quanh quan sát, về các nhóm trải nghiệm.

III. TIẾN HÀNH

1.Trải nghiệm thực tế

1.1-Gây hứng thú

- Cô cho trẻ chơi trò chơi “Gieo hạt” ở sân trường. Hỏi trẻ:

+ Chúng mình vừa chơi trò chơi gì?


+ Ở trường ai thường gieo hạt, trồng rau?


+ Cho trẻ kể về công việc gieo hạt, trồng rau theo hiểu biết của trẻ?

- Giới thiệu chuyến “Tham quan vườn rau” của trường và cho trẻ cùng đến vườn rau

- Cho trẻ quan sát vườn rau. 
- Hỏi trẻ:

+ Ở vườn trồng những cây rau gì?


+ Những luống rau nào đã sắp được thu hoạch? Vì sao?


+ Những luống rau nào cần phải tiếp tục chăm sóc?

=> Cô thống nhất với trẻ sẽ chăm sóc những luống rau
1.2-Nội dung chính
- Cô định hướng cho trẻ các công việc cần làm bằng các câu hỏi:


+ Muốn chăm sóc vườn rau chúng mình phải chuẩn bị những đồ dùng gì?


+ Chúng mình sẽ làm công việc gì với đồ dùng vừa chuẩn bị?
+ Khi chăm sóc rau phải chú ý điều gì?

- Cho trẻ về 3 nhóm hướng dẫn trẻ lấy đồ về luống rau đã được cô phân công:


+ Nhóm 1: Tỉa lá úa, tưới cây, bắt sâu cho luống rau cải, rau xà lách


+ Nhóm 2: Tỉa lá úa, bắt sâu, tưới cây, thu hoạch giàn cà chua


+ Nhóm 3: Xới đất ở những luống rau đã được thu hoạch

- Tại các nhóm, trẻ được trực tiếp chăm sóc vườn rau (xới đất, tưới cây, bắt sâu, nhặt lá úa, thu hoạch cà chua) 

- Trong quá trình làm, giáo viên đặt câu hỏi gợi mở hiểu biết của trẻ:

+ Đang làm công việc gì? Khi xới đất chúng mình thấy thế nào?

+ Xới đất có tác dụng gì?

+ Tại sao lá rau này lại có những lỗ nhỏ li ti nhỉ?

+ Làm thế nào để hết sâu? 
+ Những lá rau bị vàng này có thể làm gì?

+ Sao cây này lại bị khô? Cây khô phải làm gì? Tưới nước sẽ giúp gì cho cây?

+ Những quả này đến khi nào thì được thu hoạch?
+ Vì sao các cà chua có quả chín, quả xanh?

=> Giáo viên chốt lại giúp trẻ biết được cách chăm sóc vườn rau  trong quá trình trải nghiệm.
2. Hoạt động chia sẻ, rút ra kinh nghiệm và vận dung kinh nghiệm

2.1- Giáo viên đặt câu hỏi khuyến khích trẻ chia sẻ kinh nghiệm

- Giáo viên tập trung trẻ lại cho trẻ hát bài “Em ra thăm vườn rau”. Hỏi trẻ: 

+ Chúng mình vừa được làm gì? Khi được làm cảm thấy thế nào?

+ Công việc nào vất vả nhất? Tại sao?

+ Vậy muốn có nhiều rau sạch để ăn chúng mình phải giúp đỡ các cô bác nhà bếp thế nào?
=> Cô giáo dục trẻ: Để rau mau lớn không bị sâu bệnh thì hàng ngày phải được tưới nước, bắt sâu, tỉa lá úa, thỉnh thoảng phải xới đất để đất tơi xốp, bón phân và cũng cần phải được trồng ở những nơi thông thoáng, có nhiều ánh sáng như cánh đồng, vườn trường, nhà kính.
2.2- Giáo viên giúp trẻ rút ra kinh nghiệm:  

- Giáo viên giúp trẻ vận dụng kinh nghiệm vào thực tiễn: 

+ Cô và trẻ cùng trồng củ hành, gieo rau cải vào các cốc nhựa để quan sát, theo dõi quá trình phát triển của nó trên bảng biểu đồ “Sự phát triển của cây” hàng ngày.
*Kết thúc: Cô và trẻ mang cà chua đã thu hoạch được tặng cho các cô nhà bếp của trường
ĐÁNH GIÁ TRẺ HÀNG NGÀY

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 

- Trẻ có biểu hiện bất thường về sức khỏe

- Trẻ ăn chậm, ăn không hết xuất

- Trẻ khó ngủ
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ 

- Cảm xúc, thái độ của trẻ khi tham gia vào các hoạt động trải nghiệm vườn rau

- Hành vi của trẻ khi chơi, biết chia sẻ, giường nhịn, giúp đỡ bạn

- Trẻ có biểu hiện tiến bộ, chú ý hơn về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi khi tham gia vào các hoạt động

3. Về kiến thức, kĩ năng của trẻ 
- Tỉ lệ biết cách làm việc theo nhóm, hợp tác cùng bạn và thực hiện được công việc chăm sóc vườn rau; trẻ biết cách gieo rau cải, trồng hành

- Biết lắng nghe, trao đổi với cô giáo và các bạn

- Đọc thuộc thơ “bác bầu bác bí”

- Có ý thức tự giác thực hiện các công việc được giao: kê bàn ăn, giường ngủ, vệ sinh cá nhân theo quy trình
Thứ 4 ngày 29 tháng 12 năm 2021

Tên hoạt động học: Bé học chữ h, k

                                                                            Lĩnh vực phát triển: Phát triển ngôn ngữ
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
* Kiến thức

- Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ cái h, k. Biết đặc điểm và nhận ra chữ h, k trong từ “su hào, khoai tây”

* Kĩ năng

- Rèn cho trẻ kỹ năng nghe, kĩ năng phát âm, phân biệt chữ h, k, phát triển ngôn ngữ, khả năng ghi nhớ, phản ứng nhanh nhẹn của trẻ khi tham gia chơi trò chơi.

* Thái độ
- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động và chơi đoàn kết cùng các bạn

II. CHUẨN  BỊ

* Đồ dùng của cô

- Máy vi tính, ti vi, các sile để giới thiệu chữ h, k

+ Sile1: Giới thiệu chữ “h, k”                                     + Sile 6: Hình ảnh “khoai tây” có từ “khoai tây”                                        

+ Sile2: Hình ảnh “su hào” có từ “su hào”                 + Sile 7: Từ “khoai tây”

+ Sile3: Từ “quả khế”                                                 + Sile 8: Giới thiệu chữ “k”, các kiểu chữ “k” 

+ Sile4: Giới thiệu chữ “h” đặc điểm chữ “h” 
       + Sile 9: Các kiểu chữ “k”                                          

+ Sile 5: Các kiểu chữ “h”                                           + Sile 10: So sánh chữ “h, k”         
- Hộp xúc xắc có chữ h, k
- Bông hoa có chữ h, k; cây có lá gắn chữ h, k; thẻ chữ chữ h, k; bảng thảm, xắc xô

- Nhạc bài hát “Nhổ củ cải, Hoa lá mùa xuân, Vườn rau của mẹ, xúc xắc xúc xẻ” 

* Đồ dùng của trẻ

- Mỗi trẻ quyển sách để  ghép từ, các nét chữ h, k rời làm bằng xốp, thẻ chữ h,k
III. TIẾN HÀNH

* Hoạt động 1: Hiểu biết của bé

- Cô giới thiệu chương trình “Sân chơi chữ cái” với sự tham gia của 2 đội chơi 
          + Đội 1: Bắp cải

          + Đội 2: Cà rốt 
- Cô và trẻ hát và vận động theo lời bài hát “Nhổ củ cải”

- Hỏi trẻ:

           + Bài hát nói về củ gì?

           + Cho trẻ kể tên loại rau, củ mà trẻ biết?

=> Cô chốt lại những loại rau, củ gần gũi với trẻ

* Hoạt động 2: Tìm chữ trong từ
+ Làm quen chữ h
- Cô cho trẻ xem hình ảnh củ su hào - dưới hình ảnh có từ “su hào”

           + Trẻ đọc từ “su hào” 2 lần

           + Cho trẻ tìm chữ đã học trong từ “su hào”

- Cô giới thiệu chữ “h”

           + Cô đọc 2-3 lần

           + Cho cá nhân, tổ, nhóm đọc xen kẽ

- Cho trẻ nhận xét đặc điểm của chữ “h”


=> Cô chốt chữ “h” gồm 1 nét thẳng và 1 nét móc xuôi, 2 nét này gặp nhau ở điểm giữa nét thẳng

- Cô giới thiệu 3 kiểu chữ “h” in hoa, in thường, viết thường

- Cho cả lớp, cá nhân đọc.

+ Làm quen chữ k
- Cô cho trẻ xem hình ảnh khoai tây - dưới ình ảnh có từ “khoai tây”

+ Trẻ đọc từ “khoai tây” 2 lần

           + Cho trẻ tìm chữ đã học trong từ “khoai tây”

- Cô giới thiệu chữ “k”

           + Cô đọc 2-3 lần

           + Cho cá nhân, tổ, nhóm độc xen kẽ

- Cho trẻ nhận xét đặc điểm của chữ “k” 


=> Cô chốt chữ “k” gồm 1 nét sổ thẳng và 1 nét xiên trái, 1 nét xiên phải, cả 3 nét cùng gặp nhau ở phía dưới nét thẳng

- Cô giới thiệu 3 kiểu chữ “k” in hoa, in thường, viết thường

- Cho cả lớp, cá nhân đọc.

+ So sánh chữ h, k
- Cô cho trẻ quan sát chữ h, k

- Hỏi trẻ chữ h, k có cấu tạo giống nhau và khác nhau như thế nào?

-> Cô khái quát: Giống nhau cả 2 chữ đều có 1 nét xổ thẳng. Khác nhau là chữ h có thêm 1 nét móc xuôi, chữ k có thêm 2 nét xiên 

* Hoạt động 3: Vui cùng chữ cái

- Cô cho mỗi trẻ đi lấy 1 quyển sách về chỗ ngồi - Trong quyển sách có thẻ chữ  “h,k và các nét chữ rời (mở nền nhạc bài Vườn rau của mẹ)
- Cô chơi cùng với trẻ trò chơi “Trời tối, trời sáng” tạo tình huống xuất hiện anh “Xúc xắc”

* Trò chơi1: Xúc xắc vui nhộn 

- Anh “Xúc xắc” xuất hiện và trẻ làm theo yêu cầu của anh xúc xắc

- Cách chơi:  

          + Lần 1: Khi anh xúc xắc quay một vòng và dừng lại mặt trước của quân xúc xắc xuất hiện chữ gì thì trẻ chọn chữ đó giơ lên.

           + Lần 2: Anh xúc xắc nói đặc điểm chữ gì trẻ giơ đúng chữ 

          (Cho lớp, cá nhân đọc, cô sửa sai cho trẻ)

* Trò chơi 2: Nét chữ thông minh
- Trẻ quan sát và lấy các nét chữ rời trong quyển sách.

- Cô giới thiệu trò chơi “Nét chữ thông minh”
- Cách chơi: Trẻ dùng những nét chữ cái “h”, “k” cắt rời để ghép chữ cái theo yêu cầu của cô.

- Cho trẻ chơi 4 lần      (Cho cả lớp, cá nhân đọc, cô bao quát sửa sai cho trẻ)
* Trò chơi 3: Hoa tìm lá

- Cô giới thiệu trò chơi: “Hoa tìm lá”

- Yêu cầu mỗi trẻ hãy chọn cho mình một bông hoa có gắn chữ cái “h” hoặc “k” và đứng về thành 2 hàng dọc.
- Cách chơi: Khi có hiệu lệnh lần lượt 2 bạn của mỗi đội lên bảng chọn một cành lá gắn vào bông hoa của mình để tạo thành 1 cây hoa sao cho chữ cái trên lá và bông hoa giống nhau. 
- Kiểm tra: Cô cho trẻ có bông hoa chữ “h”  đứng về một hàng, trẻ có bông hoa chữ “k”  đứng về 1 hàng. 

- Cho trẻ kiểm tra và đọc

* Kết thúc: Cô nhận xét kết quả sân chơi, trẻ hát bài “Hoa lá mùa xuân” nhẹ nhàng đi ra ngoài
ĐÁNH GIÁ TRẺ HÀNG NGÀY

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 

- Trẻ có biểu hiện bất thường về sức khỏe

- Trẻ ăn chậm, ăn không hết xuất

- Trẻ khó ngủ
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ 

- Cảm xúc, thái độ của trẻ khi tham gia vào các hoạt động

- Hành vi của trẻ khi chơi, hợp tác cùng bạn và cô giáo

- Trẻ có biểu hiện tiến bộ, chú ý hơn về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi khi tham gia vào các hoạt động

3. Về kiến thức, kĩ năng của trẻ 
- Tỉ lệ nhận biết, phát âm đúng chữ cái h, k; những trẻ khả năng nhận biết còn hạn chế, phát âm ngọng chưa chuẩn

- Trẻ biết sử dụng các kĩ năng tạo hình vo giấy, cuốn, cắt, vẽ, gắn đính...để làm rau củ quả từ các nguyên liệu 

- Biết cách làm món phở cuốn

- Biết đóng vai, nói được lời thoại của các nhân vật trong  truyện “cây rau của thỏ út” 

- Tự giác thực hiện trực nhật, biết thay cởi bỏ trang phục để vào đúng nơi quy định

Thứ 5 ngày 30 tháng 12 năm 2021

Tên hoạt động học: Bé học số 9

                                                                                Lĩnh vực phát triển: Phát triển nhận thức
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

* Kiến thức

- Trẻ nhận biết nhóm đối tượng có số lượng là 9, trẻ biết đếm đến 9. Nhận biết số 9

* Kĩ năng

- Rèn cho trẻ kĩ năng đếm, kĩ năng so sánh, thêm bớt trong phạm vi 8. Phát triển tư duy ghi nhớ có chủ định cho trẻ.

* Thái độ

- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động, biết phối hợp cùng bạn chơi các trò chơi

II. CHUẨN  BỊ

* Đồ dùng của cô

- 2 bảng thảm, lô tô rau, củ, quả có số lượng 7,8,9

- 5 mũ có số lượng quả, hoa khác nhau

- Sắc xô, que chỉ, nhạc bài hát “Ra thăm vườn rau”

* Đồ dùng của trẻ

- 30 rổ ni để đồ dùng, 4 rổ to để cà rốt, rau su hào, bắp cải có số lượng.

- Mỗi trẻ 9 củ cà rốt, 9 cái chậu, thẻ số 1 -> 9, tờ kê

III. TIẾN HÀNH

*Hoạt động 1: Bé chuyển rau giỏi
- Cô giới thiệu trò chơi “Chuyển rau”
- Cho trẻ chia làm 3 đội
- Cách chơi: Khi có hiệu lệnh 2 bạn ở mỗi đội khoắc tay nhau thành 1 đôi bạn nhảy chuyển rau về vị trí.

- Kiểm tra: Kết thúc bản nhạc xem mỗi đội chuyển được bao nhiêu thức ăn

             + Số cà rốt

             + Số cây su hào
             + Số cây bắp cải
(Vừa kiểm tra vừa cho trẻ đếm, cô thêm số lượng rau, củ của mỗi đội để ôn số lượng trong phạm vi 7, 8)

- Cô th​ưởng cho trẻ 8 tiếng vỗ tay

*Hoạt động 2: Bé học số 9

- Yêu cầu trẻ đi lấy 9 cái chậu, 8 củ cà rốt, thẻ số, tờ kê

- Cô cho trẻ kiểm tra số chậu và số cà rốt (9 cái chậu và 8 củ cà rốt) nếu trẻ nào chưa lấy đủ trẻ đi lấy theo đúng yêu cầu.

- Cho trẻ xếp chậu thành 1 hàng ngang từ trái qua phải cách đều nhau

- Cho trẻ đặt trên mỗi cái chậu là 1 củ cà rốt

- Hỏi trẻ : 

          + Số chậu và số cà rốt như thế nào ?

          + Vì sao ?

- Cho trẻ đếm số chậu và số cà rốt (Cả lớp đếm; cá nhân 5-6 trẻ)

- Hỏi trẻ : 

          + Số cà rốt so với số chậu số nào ít hơn ? Ít hơn là mấy ?

          + Số chậu so với số cà rốt số nào nhiều hơn ? Nhiều hơn là mấy ?

          + Làm cách nào để 2 số bằng nhau ? (Trẻ trả lời theo ý hiểu của trẻ)  

          + Muốn số cà rốt bằng số chậu phải làm gì ?

- Cho trẻ tự đi lấy thêm 1 củ cà rốt.

- Hỏi trẻ : 

           + Có bao nhiêu củ cà rốt ?

           + Cho trẻ đếm số cà rốt

           + 8 củ cà rốt thêm 1 củ cà rốt là mấy củ cà rốt ? (Cả lớp, cá nhân)

           + 8 thêm 1 là mấy ?
- Hỏi trẻ :

            + Số cà rốt và số chậu như thế nào ?

            + Đều bằng mấy ?

- Cho trẻ đếm số cà rốt và số chậu (Cả lớp, cá nhân)

            + Để chỉ nhóm đối tượng có số lượng là 9 dùng chữ số mấy ?

            + Cho trẻ nào biết chữ số 9 giơ lên.

- Cô giới thiệu số 9 và cách đọc.

- Cho trẻ chọn và đọc số 9 (Lớp, cá nhân đọc)

- Cho trẻ đặt số 9 cạnh 2 nhóm.

- Cho trẻ bớt dần số cà rốt.

               + Lần 1 : Bớt 3 

               + Lần 2 : Bớt 4 (chọn thẻ số đặt cạnh)

               + Lần 3 : Bớt hết 

- Cho trẻ vừ đếm vừa cất số chậu.

- Cô cho trẻ đi dung dăng dung dẻ
*Hoạt động 3: Trò chơi tặng bé

+ Trò chơi 1: Tìm bạn
- Cô giới thiệu trò chơi “Tìm bạn”

- Cách chơi : Cho 5-6 trẻ đội mũ có hoa , quả có số lượng khác nhau. Khi có hiệu lệnh ‘Tìm bạn có 9 bông hoa’ hoặc ‘Tìm bạn có 9 quả ».
- Luật chơi : Trẻ phải về đứng quanh bạn đội mũ theo yêu cầu.

- Kiểm tra kết quả

+ Trò chơi 2 : Nhanh tay nhanh mắt

- Cô giới thiệu trò chơi

- Cách chơi: Chia trẻ thành 2 đội, lần lượt từng trẻ ở mỗi đội lên tìm lô tô có số lượng là 9 ở bảng chung và cài vào bảng của đội mình 

- Luật chơi: Trong thời gian 1 bản nhạc, đội nào chọn được nhiều lô tô đúng sẽ giành chiến thắng

- Kiểm tra kết quả 2 đội

* Kết thúc: Cô khen, động viên trẻ, cô và trẻ đi nhẹ nhàng ra ngoài 

ĐÁNH GIÁ TRẺ HÀNG NGÀY

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 

- Trẻ có biểu hiện bất thường về sức khỏe

- Trẻ ăn chậm, ăn không hết xuất

- Trẻ khó ngủ
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ 

- Cảm xúc, thái độ của trẻ khi tham gia vào các hoạt động

- Hành vi của trẻ khi chơi, hợp tác cùng bạn và cô giáo

- Trẻ có biểu hiện tiến bộ, chú ý hơn về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi khi tham gia vào các hoạt động

3. Về kiến thức, kĩ năng của trẻ 
- Tỉ lệ trẻ biết đếm đến 9, nhận biết số 9 và biết chơi các trò chơi củng cố nhóm đối tượng là 9

- Trẻ có tiến bộ (hạn chế) khi đếm, nhận biết số 9

- Trẻ biết chơi trò chơi “chuyển bóng” bằng cách kẹp bóng và di chuyển bằng cách kẹp bóng vào 2 cẳng tay, 2 chân
Thứ 6 ngày 31 tháng 12 năm 2021

Tên hoạt động học: Làm rau củ từ các nguyên liệu

                                                               Lĩnh vực phát triển: Phát triển thẩm mĩ
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

* Kiến thức

- Trẻ biết sử dụng các nguyên liệu khác nhau như (giấy báo, giấy màu men xanh, xốp màu xanh, vỏ hộp sữa su su, dây len) để tạo thành các loại rau, củ, quả (củ su hào, cây cải chíp, củ cần tây)
*Kĩ năng

- Rèn cho trẻ kĩ năng, cắt, đính dán và một số kĩ năng khác (vo, cuộn giấy, buộc, vẽ)  rèn sự khéo léo của đôi bàn tay để tạo thành sản phẩm theo ý tưởng của trẻ.

* Thái độ

- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động, yêu quý sản phẩm mình và bạn tạo ra.

II. CHUẨN  BỊ

* Đồ dùng của cô

- Mẫu của cô: Củ su hào, cây cải chíp, củ hành tây làm từ các nguyên liệu
- Mô hình vườn rau

- Nhạc bài đồng dao “vè rau củ”, bài hát “vườn rau của mẹ”
* Đồ dùng của trẻ

- Các nguyên liệu: Giấy báo, giấy màu men xanh, giấy vẽ, xốp xanh, vỏ hộp sữa su su, dây len, kéo, băng dính, bút chì
III. TIẾN HÀNH

* Hoạt động 1: Vè rau quả

- Cô cùng trẻ đi vòng tròn đọc bài đồng dao “vè rau củ” .Hỏi trẻ:

 
+ Bài vè nói đến những loại rau củ quả nào ?

           + Cho trẻ kể các loại rau, củ mà trẻ biết?

* Hoạt động 2: Rau củ bé thích

- Cô tạo tình huống xuất hiện giỏ quà có các loại rau củ (Củ su hào, cây cải chíp, củ hành tây)

- Hỏi trẻ: 
           + Trong giỏ có những loại rau gì?

- Cho trẻ chuyền tay nhau quan sát các loại rau có trong giỏ quà

- Quan sát “Củ su hào” làm từ giấy báo, giấy màu men, xốp màu. 
- Hỏi trẻ:


+ Đây là củ gì?


+ Ai có nhận xét về củ su hào?


+ Củ su hào được làm từ những nguyên liệu gì? 
          + Cô làm như thế nào?

=> Cô chốt lại nguyên liệu và cách làm củ su hào
- Quan sát cây rau “Cải chíp” làm từ vỏ hộp sữa su su, xốp màu.

-  Hỏi trẻ:


+ Cây rau này có gì khác so với củ su hào?


+ Làm thế nào để thành cây cải chíp?


+ Khi dùng kéo cắt vỏ hộp su su chúng mình phải chú ý điều gì?

=> Cô chốt lại nguyên liệu và cách làm rau cải chíp
- Quan sát  “Củ hành tây” làm từ giấy màu men, len.

- Hỏi trẻ:


+ Củ gì đây?


+ Củ hành tây có những phần nào?


+ Cô dùng nguyên liệu gì?

           + Làm như thế nào?

=> Cô chốt lại nguyên liệu và cách làm củ hành tây
- Hỏi ý tưởng của trẻ:

          + Thích làm loại rau, củ nào?

          + Làm thế nào để được loại rau, củ đó? 
=> Cô chốt lại một số kĩ năng cơ bản để làm các loại rau, củ. Lựa chọn nguyên liệu phù hợp, gợi ý vẽ thêm một số chi tiết lá cây.
- Cô cho trẻ chơi trò chơi “gieo hạt nảy mầm”
* Hoạt động 3: Trẻ thực hiện

- Cho trẻ thực hiện theo 3 nhóm đi lấy nguyên vật liệu về thực hiện.
- Cô bao quát, đến từng nhóm trao đổi gợi mở để trẻ phát huy ý tưởng, hoàn sản phẩm. Khuyến khích trẻ phát huy ý tưởng sáng tạo.

- Bật nhạc nhẹ  bài hát “Vườn rau của mẹ”
* Hoạt động 3: Vườn rau của bé

- Cho trẻ trưng bày sản phẩm vào các luống rau trong mô hình vườn rau mà cô đã chuẩn bị và tuyên dương trẻ
- Cho trẻ quan sát và nhận xét sản phẩm của mình, của bạn.
- Hỏi trẻ:


+ Thích cây rau nào nhất? Vì sao?


+ Bạn làm như thế nào? (Cô nhận xét chung và khen gợi trẻ)
* Kết thúc: Cô và trẻ đi nhẹ nhàng đi ra ngoài

ĐÁNH GIÁ TRẺ HÀNG NGÀY

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 

- Trẻ có biểu hiện bất thường về sức khỏe

- Trẻ ăn chậm, ăn không hết xuất, trẻ khó ngủ
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ 

- Cảm xúc, thái độ của trẻ khi tham gia vào các hoạt động. Hành vi của trẻ khi chơi, hợp tác cùng bạn và cô giáo

- Trẻ có biểu hiện tiến bộ, chú ý hơn về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi khi tham gia vào các hoạt động

3. Về kiến thức, kĩ năng của trẻ 
- Tỉ lệ trẻ hoàn thành sản phẩm theo ý tưởng của trẻ được làm từ các nguyên liệu khác nhau

- Những trẻ có ý tưởng sáng tạo, tạo ra sản phẩm đẹp, trẻ còn hạn chế cần sự giúp đỡ của cô

- Trẻ có những hiểu biết về ngày tết dương lịch: ý nghĩa, các hoạt động diễn ra trong ngày tết dương lịch của 1 số nước trên Thế Giới

- Thuộc các bài thơ, bài hát về chủ đề biểu diễn tự tin trước cô và các bạn, nghe hát và nhận ra các sắc thái vui - buồn, các thể loại âm nhạc khác nhau qua các bài hát, bản nhạc
Trang bìa
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